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DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          tháng          năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ

I VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ: 143 NGƯỜI

1 Chuyên viên về công tác Quản lý khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường

1,1 Giàng Mì Tố 03/7/1989 Hà Nhì Đại học, ngành Kỹ thuật tài nguyên nước Người dân
tộc thiểu số

Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Ma Lù Thàng 1
Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Ma Lù Thàng 1
Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

2 Chuyên viên về công tác Quản lý về du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

2.1 Vàng Thị Xeng 10/4/1999 Lự Đại học, chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch
và lữ hành

Người dân
tộc thiểu số

Bản Hon
Tam Đường

Lai Châu

Bản Chăn Nuôi
Bản Hon

Tam Đường
Lai Châu

Bản Chăn Nuôi
Bản Hon

Tam Đường
Lai Châu

3 Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

3,1 Pờ Ly Sơn 15/10/1999 Hà Nhì Đại học, ngành Công nghệ thông tin Người dân
tộc thiểu số

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Bản Mù Cả
Mù Cả

Mường Tè
Lai Châu

Tổ DP số 10
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

4 Thanh tra Sở Giao thông vận tải

4,1 Tao Thị Thu Hà 04/3/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Bản Lang
Phong Thổ
Lai Châu

Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Nậm Cung
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

4,2 Lý Văn Diết 23/01/1999 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Pắc Ta
Tân Uyên
Lai Châu

Bản Liên Hợp
Pắc Ta

Tân Uyên
Lai Châu

Bản Liên Hợp
Pắc Ta

Tân Uyên
Lai Châu
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4,3 Lò Văn Chuẩn 16/7/1989 Thái Đại học, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình
giao thông

Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Củm
 Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 7
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

4,4 Nguyễn Quốc Nam 29/9/1991 Mường Đại học, Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Xây
dựng cầu đường bộ

Người dân
tộc thiểu số

Đô Lương
Đô Lương
Nghệ An

Tổ DP số 05
TT Tân Uyên

Tân Uyên
Lai Châu

Tổ DP số 05
TT Tân Uyên

Tân Uyên
Lai Châu

4,5 Lý Văn Thậm 12/12/1992 Tày Đại học, Chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nghiên Loan
Pác Nặm
Bắc Kạn

Thôn Pác Liển
Nghiên Loan

Pác Nặm
Bắc Kạn

Thôn Pác Liển
Nghiên Loan

Pác Nặm
Bắc Kạn

4,6 Vàng A Dũng 07/9/1993 Mông Đại học, Chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nùng Nàng
Tam Đường

Lai Châu

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

Lai Châu

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

Lai Châu

4,7 Giàng A Hử 20/5/1999 Mông Đại học, Chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dính
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dính
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

4,8 Lý A Khùa 06/10/1998 Mông Đại học, Chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tủa Sín Chải
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Háng Lìa Hồng
Thứ

Tủa Sín Chải
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Háng Lìa Hồng
Thứ

Tủa Sín Chải
Sìn Hồ

Lai Châu

4,9 Phàn Cờ Toan 20/10/1988 Dao Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ Người dân
tộc thiểu số

Sủng Máng
Mèo Vạc
Hà Giang

Bản Dền Sung
Sin Suối Hồ
Phong Thổ
Lai Châu

4,10 Chu Ha Bình 05/4/1999 Hà Nhì Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Thu Lũm
Mường Tè
Lai Châu

Bản Thu Lũm 2
Thu Lũm

Mường Tè
Lai Châu

Bản Thu Lũm 2
Thu Lũm

Mường Tè
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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4,11 Lý A Vảng 08/5/1991 Mông Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công
trình

Người dân
tộc thiểu số

Sùng Phài
TP Lai Châu

Lai Châu

Sùng Phài
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Cư Nhà La
Sùng Phài

TP Lai Châu
Lai Châu

5 Thanh tra Sở Công Thương

5,1 Lò Văn Phương 05/9/1998 Lào Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường Khoa
Tân Uyên
Lai Châu

Mường Khoa
Tân Uyên
Lai Châu

Mường Khoa
Tân Uyên
Lai Châu

5,2 Lường Duy Khánh 08/3/1996 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Pắc Ta
Tân Uyên
Lai Châu

Khu 10 TT Than
Uyên

Than Uyên
Lai Châu

Khu 10 TT Than
Uyên

Than Uyên
Lai Châu

5,3 Giàng Thị Nguyên 09/7/1997 Giáy Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Bản Giang
Tam Đường

Lai Châu

Hồ Thầu
Tam Đường

Lai Châu

Khèo Thầu
Hồ Thầu

Tam Đường
Lai Châu

5,4 Nguyễn Quốc Việt 06/8/1999 Mường Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Đô Lương
Đô Lương
Nghệ An

Tổ DP số 6
Tân An

Nghĩa Lộ
Yên Bái

Tổ DP số 2
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

5,5 Lý Thị Kiếp 07/12/1991 Giáy Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
Công nghiệp

Người dân
tộc thiểu số

Nậm Xe
Phong Thổ
Lai Châu

Tổ DP số 15
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 15
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

5,6 Lù A Trừ 15/7/1992 Mông Đại học, chuyên ngành Luật học Người dân
tộc thiểu số

La Pán Tẩn
Mù Cang Chải

Yên Bái

Tà Chí Lừ
La Pán Tẩn

Mù Cang Chải
Yên Bái

Tà Chí Lừ
La Pán Tẩn

Mù Cang Chải
Yên Bái

5,7 Phìn Thị Kim Oanh 04/01/2001 Giáy Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Củm
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Củm
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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5,8 Phu Hờ Mè 07/8/2001 Hà Nhì Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Dào San
Phong Thổ
Lai Châu

U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

5,9 Liều A Phông 24/10/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây
dựng

Người dân
tộc thiểu số

Sùng Phài
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Hồi Lùng
Sùng Phài

TP Lai Châu
Lai Châu

Bản Hồi Lùng
Sùng Phài

TP Lai Châu
Lai Châu

5,10 Lý Mỳ Lò 02/6/1997 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nậm Ban
Nậm Nhùn
Lai Châu

Nậm Ban
Nậm Nhùn
Lai Châu

Tổ DP số 03
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

5,11 Lò Thị May 11/10/1998 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Ẳng Tở
Mường Ảng
Điện Biên

Bản Bua 1
Ẳng Tở

Mường Ảng
Điện Biên

Số 74C, Ngõ 87 Láng
Hạ

Trung Liệt
Đống Đa
Hà Nội

5,12 Thào A Vả 03/10/1994 Mông Đại học Thuỷ lợi, chuyên ngành Kỹ thuật cơ sở
hạ tầng

Người dân
tộc thiểu số

Pa Tần
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nậm Mông 2
Pa Tần
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nậm Mông 2
Pa Tần
Sìn Hồ

Lai Châu

6 Văn Thư Sở Tài chính

6,1 Lò Thị Vân 08/5/1999 Thái Cao đẳng, chuyên ngành Văn thư hành chính Người dân
tộc thiểu số

Na Lay
Mường Lay
Điện Biên

Tổ DP số 9
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 9
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

7 Chuyên viên về công tác Hành chính tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

7,1 Tòng Thị Chuyên 21/8/1999 Thái Đại học, chuyên ngành Trồng trọt Người dân
tộc thiểu số

Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

Bản Nó Sài
Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

Bản Nó Sài
Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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7,2 Sùng A Lử 10/8/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Nông lâm kết hợp Người dân
tộc thiểu số

Dào San
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Sín Chải
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

7,3 Chẻo A Sun 07/02/1994 Dao Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn Người dân
tộc thiểu số

Tả Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu 5 TT Sìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu 5 TT Sìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

7,4 Lùng Thị Thiên 02/02/1995 Thái Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 11 TT
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 11 TT
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

7,5 Tống Văn Trung 12/10/1988 Thái Đại học, chuyên ngành Trồng trọt Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 8 TT
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 8 TT
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

7,6 Vừ Bá Rê 10/5/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn Người dân
tộc thiểu số

Huồi Tụ
Kỳ Sơn

Nghệ An

Bản Na Ni
Huồi Tụ
Kỳ Sơn

Nghệ An

Bản Na Ni
Huồi Tụ
Kỳ Sơn

Nghệ An

7,7 Sùng A Cương 17/9/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Người dân
tộc thiểu số

Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Háng Chua
Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Háng Chua
Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

7,8 Vàng A Sấu 08/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Long Hẹ
Thuận Châu

Sơn La

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

Lai Châu

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

Lai Châu

7,9 Giàng Thị Tùng 09/11/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Nông học Người dân
tộc thiểu số

Tìa Dình
Điện Biên Đông

Điện Biên

Bản U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ

Bản U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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7,10 Lò Thị Tâm 01/01/1994 Thái Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Lay Nưa
Mường Lay
Điện Biên

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

7,11 Hảng A Sinh 06/10/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Trồng trọt Người dân
tộc thiểu số

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Bản Hồ Pên
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

Bản Hồ Pên
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

7,12 Lò Văn Tông 28/8/2000 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý phát triển nông
thôn

Người dân
tộc thiểu số

Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

Bản Nậm Dòn
Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

Bản Nậm Dòn
Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

8 Chuyên viên về công tác Quản lý kế hoạch và đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

8,1 Lý Văn Phú 05/5/1993 Tày Đại học, ngành Kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Nghiên Loan
Pác Nặm
Bắc Kạn

Thôn Pác Liển
Nghiên Loan

Pác Nặm
Bắc Kạn

Thôn Pác Liển
Nghiên Loan

Pác Nặm
Bắc Kạn

8,2 Giàng Seo Toản 15/01/1996 Mông Đại học, ngành Kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Lùng Thẩn
Si Ma Cai
Lào Cào

Thôn Lử Thẩn
Lùng Thẩn
Si Ma Cai
Lào Cào

Thôn Lử Thẩn
Lùng Thẩn
Si Ma Cai
Lào Cào

8,3 Lý A Phừ 09/10/1998 Mông Đại học, ngành Kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Bản Pho Lao Chải
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

Bản Pho Lao Chải
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

8,4 Lò Văn Quán 21/3/1990 Thái Đại học, chuyên ngành  Quản trị kinh doanh Người dân
tộc thiểu số

Có bằng
Trung cấp
ngành Tin

học

Nậm Mạ
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Sông Đà
Nậm Mạ
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Sông Đà
Nậm Mạ
Sìn Hồ

Lai Châu

8,5 Hoàng Thị Hoa 04/11/1999 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý công Người dân
tộc thiểu số

Mường Khoa
Tân Uyên
Lai Châu

Bản Mường Khoa
Mường Khoa

Tân Uyên
Lai Châu

Bản Mường Khoa
Mường Khoa

Tân Uyên
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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9 Chuyên viên về công tác Quản lý thương mại - dịch vụ Sở Công Thương

9,1 Sình Thị Dùa 06/8/2000 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Hồng Thu Chồ
Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Hồng Thu Chồ
Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

9,2 Dương Quỳnh Anh 08/10/2001 Mường Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Thượng Long
Yên Lập
Phú Thọ

Tổ DP số 5
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 3
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

9,3 Lê Hoàng Hoa 13/3/2000 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tuần Giáo
Tuần Giáo
Điện Biên

Tổ DP số 2
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 2
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

9,4 Phu Hờ Be 01/3/1998 Hà Nhì Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Dào San
Phong Thổ
Lai Châu

U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

U Ní Chải
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

10 Chuyên viên về công tác Quản lý tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

10,1 Phàng A Cả 26/11/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Dào San
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Hợp 1
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

Bản Hợp 1
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

10,2 Lầu Già Sính 08/8/1992 Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Ngài San
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

10,3 Lô Anh Thơ 14/12/2001 Thái Đại học, ngành Kế toán Người dân
tộc thiểu số

Xuân Khang
Như Thanh
Thanh Hoá

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

11 Chuyên viên về tổng hợp Ban Quản lý Khu kinh tế

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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11,1 Sùng A Phương 10/4/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Kinh tế quản lý Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Làng Mô
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Làng Mô
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

11,2 Nông Phương Lan 29/9/2001 Tày Đại học, chuyên ngành Quản lí kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Yên Phú
Bắc Mê

Hà Giang

Thôn Bó Củng
Yên Phú
Bắc Mê

Hà Giang

Thôn Bó Củng
Yên Phú
Bắc Mê

Hà Giang

11,3 Pờ Pờ Mé 10/4/1996 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Tổ DP số 10
Đoàn Kết
Lai Châu

11,4 Mào Việt Trung 19/6/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Lay Nưa
Mường Lay
Điện Biên

Bản Bắc2
Lay Nưa

Mường Lay
Điện Biên

Bản Bắc2
Lay Nưa

Mường Lay
Điện Biên

11,5 Nùng Thị Ánh 09/9/1996 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường Cang
Than Uyên
Lai Châu

Bản Cang Mường
Mường Cang
Than Uyên
Lai Châu

Bản Cang Mường
Mường Cang
Than Uyên
Lai Châu

11,6 Giàng Thị Cúng 13/10/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nong U
Điện Biên Đông

Bản Tìa Ló
Nong U

Điện Biên Đông

Bản Cắng Đắng
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

11,7 Tẩn Mí Diển 28/8/2001 Dao Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Tả Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu 5
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu 5
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

12 Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12,1 Bùi Thị Quỳnh
Hương 27/12/1995 Mường Đại học, ngành Tài chính ngân hàng Người dân

tộc thiểu số

Mãn Đức
Tân Lạc

Hoà Bình

Khu Văn Đại
Mãn Đức
Tân Lạc

Hoà Bình

Thôn Tây Nguyên
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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12,2 Đỗ Thị Dung 20/8/1991 Nùng Đại học, ngành Kế toán Người dân
tộc thiểu số

Đại Sơn
Quảng Hoà
Cao Bằng

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

12,3 Sì Xè Chừ 10/01/1994 Hà Nhì Đại học, ngành Kế toán Người dân
tộc thiểu số

Thu Lũm
Mường Tè
Lai Châu

Bản Thu Lũm 2
Thu Lũm

Mường Tè
Lai Châu

Thu Lũm
Mường Tè
Lai Châu

13 Chuyên viên về công tác Quản lý quy hoạch - Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

13,1 Sùng A Sang 07/8/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn Người dân
tộc thiểu số

Hoang Thèn
Phong Thổ Lai

Châu

Bản xin Chải
Hoang Thèn
Phong Thổ
Lai Châu

Pa Vây Sử
Phong Thổ
Lai Châu

13,2 Lý Văn Thuỷ 07/3/1993 Cống Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Người dân
tộc thiểu số

Nậm Khao
Mường Tè
Lai Châu

Bản Xám Láng
Nậm Khao
Mường Tè
Lai Châu

Bản Xám Láng
Nậm Khao
Mường Tè
Lai Châu

13,3 Sùng A Sáy 05/6/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Làng Mô
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Làng Mô
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

13,4 Lý Thị Côi 03/7/1998 Dao Đại học, chuyên ngành Trồng trọt Người dân
tộc thiểu số

Căn Co
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Là Cuổi
Căn Co
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Là Cuổi
Căn Co
Sìn Hồ

Lai Châu

13,5 Vàng Thị Châm 26/01/1997 Cống Đại học, chuyên ngành Thú y Người dân
tộc thiểu số

Na Lay
Mường Lay
Điện Biên

Khu 12
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu 12
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

13,6 Chẻo A Phàn 15/9/1993 Dao Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn Người dân
tộc thiểu số

Phăng Sô Lin
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu phố 5
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu phố 5
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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13,7 Vàng A Mua 07/7/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Bảo vệ thực vật Người dân
tộc thiểu số

Long Hẹ
Thuận Châu

Sơn La

Bản Can Tỷ
Long Hẹ

Thuận Châu
Sơn La

Bản Can Tỷ
Long Hẹ

Thuận Châu
Sơn La

13,8 Lương Thị Hồng
Nhung 04/4/1998 Giáy Đại học, chuyên ngành Thú y Người dân

tộc thiểu số

TT Phong Thổ
Phong Thổ
Lai Châu

Tổ DP số 8
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 8
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

13,9 Giàng A Chư 08/6/1990 Mông Đại học, chuyên ngành Trồng trọt Người dân
tộc thiểu số

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Bản Phìn Ngan Xin
Chải

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

14 Chuyên viên về công tác Quản lý tổ chức - biên chế và hội Phòng Nội vụ huyện Sìn Hồ

14,1 Tẩn Mí Xía 13/09/2000 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Phăng Sô Lin
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

14,2 Vừ Thị Dợ 10/9/1999 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Hồ Suối Tổng
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Hồ Suối Tổng
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

14,3 Sùng A Lử 14/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Ta Ma
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Phình Cứ
Ta Ma

Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Phình Cứ
Ta Ma

Tuần Giáo
Điện Biên

14,4 Thào Hả Páo 05/5/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Kinh doanh Người dân
tộc thiểu số

Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

Nậm Khăm
Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

Nậm Khăm
Tả Ngảo
Sìn Hồ

Lai Châu

14,5 Hạng Thị Dinh 20/12/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Phìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Xám Láng
Nậm Khao
Mường Tè
Lai Châu

Bản Xám Láng
Nậm Khao
Mường Tè
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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14,6 Phàng A Chang 20/10/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tủa Sín Chải
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Na Cô Sa 3
Na Cô Sa
Nậm Pồ

Điện Biên

Bản Na Cô Sa 3
Na Cô Sa
Nậm Pồ

Điện Biên

14,7 Khoàng Thị Quyết 17/11/1998 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nậm Mạ
Sìn Hồ

Lai Châu

Tổ DP số 06
Đoàn Kết
Lai Châu

Tổ DP số 06
Đoàn Kết
Lai Châu

14,8 Phùng Soang Mìn 01/9/2001 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nhiều Sáng
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nhiều Sáng
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

14,9 Tẩn A Phàn 11/9/1993 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Phăng Sô Lin
Sìn Hồ

Lai Châu

Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

14,10 Lầu Hồ Sính 09/01/1996 Mông Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Ngài San
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Ngài San
Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

14,11 Tẩn Phương Thu 17/01/2000 Dao Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Sà Dề Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Mao Sao Phìn
Sà Dề Phìn

Sìn Hồ
Lai Châu

Mao Sao Phìn
Sà Dề Phìn

Sìn Hồ
Lai Châu

14,12 Giàng A Gióng 25/4/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tả Phìn
Tủa Chùa
Điện Biên

Háng Sung 2
Tả Phìn

Tủa Chùa
Điện Biên

Tổ DP Thành Công
TT Tủa Chùa

Tủa Chùa
Điện Biên

14,13 Lò Thị Biển 08/5/1996 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nậm Cuổi
Sìn Hồ

Lai Châu

Cuổi Nưa
Nậm Cuổi

Sìn Hồ
Lai Châu

Huổi Pha II
Nậm Hăn

Sìn Hồ
Lai Châu

14,14 Giàng Thị Vinh 14/10/2001 Mông Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Ta Ma
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Háng Chua
Ta Ma

Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Hồng Lìu
Noong Bua

TP Điện Biên
Điện Biên

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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14,15 Chang Lý Hùng 03/9/1996 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực Người dân
tộc thiểu số

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

14,16 Sùng Thị Phương 08/10/1995 Mông Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực Người dân
tộc thiểu số

Sà Dề Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu 01 TT Sìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu 02 TT Sìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

14,17 Khoàng Thị Yến 10/02/2000 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường Tùng
Mường Chà
Điện Biên

Bản Pom Cại
Mường Tùng
Mường Chà
Điện Biên

Bản Pom Cại
Mường Tùng
Mường Chà
Điện Biên

14,18 Lò Thị Sắc Ly 24/10/2001 Thái Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Chăn Nưa
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Chiềng Chăn 3
Chăn Nưa

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Chiềng Chăn 3
Chăn Nưa

Sìn Hồ
Lai Châu

14,19 Lò Văn Trận 28/9/1994 Thái Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Nậm Sỏ
Tân Uyên
Lai Châu

Nà Vi
Nậm Sỏ

Tân Uyên
Lai Châu

Số 90, Trần Phú
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

14,20 Lò Thị Nhâm 29/12/1998 Thái Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Chăn Nưa
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Tả Phìn
Tả Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Tả Phìn
Tả Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

14,21 Thào A Sùng 07/10/1993 Mông Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Huổi Lèng
Mường Chà
Điện Biên

Bản Huổi Toóng 2
Huổi Lèng

Mường Chà
Điện Biên

Đoàn KT-QP 379
Si Pa Phìn
Nậm Pồ

Điện Biên

15 Chuyên viên về công tác Quản lý thương mại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ

15,1 Mùa A Vảng 16/7/1994 Mông Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh Người dân
tộc thiểu số

Sà Dề Phìn
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Sảng Phìn
Sà Dề Phìn

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu 4
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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15,2 Lù A Cu 06/01/1996 Mông Đại học, ngành Kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Nậm Có
Mù Cang Chải

Yên Bái

Bản Có Mông
Nậm Có

Mù Cang Chải
Yên Bái

Bản Có Mông
Nậm Có

Mù Cang Chải
Yên Bái

16 Chuyên viên về công tác Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè

16,1 Đinh Thị Thuỳ Linh 24/10/1999 Mường Đại học, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và
Môi trường

Người dân
tộc thiểu số

Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

Bản Nà Dìa
Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

Bản Nà Dìa
Sốp Cộp
Sốp Cộp
Sơn La

16,2 Tống Thị Uyên 17/5/1997 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý Tài nguyên và
Môi trường

Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 10
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 10
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

16,3 Lò Văn Bun 19/3/1996 Lự Đại học, chuyên ngành Khoa học môi trường Người dân
tộc thiểu số

Bình Lư
Tam Đường

Lai Châu

Bản Pa Pe
Bình Lư

Tam Đường
Lai Châu

Bản Pa Pe
Bình Lư

Tam Đường
Lai Châu

16,4 Chang A Trai 04/12/1999 Dao Đại học, chuyên ngành Khoa học môi trường Người dân
tộc thiểu số

Hoang Thèn
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Huổi Luông
Hoang Thèn
Phong Thổ
Lai Châu

Số nhà 16
Đường Phạm Ngọc

Thạch
Đông Phong
TP Lai Châu

16,5 Lù Lé Mư 20/9/1995 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Quản lý môi trường;
ngành Khoa học môi trường

Người dân
tộc thiểu số

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Pắc Ma
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 12
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

17 Chuyên viên về công tác Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường

17,1 Vừ A Sai 09-12-1996 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Hồ Bốn
Mù Cang Chải

Yên Bái

Hàng Đề Chu
Hồ Bốn

Mù Cang Chải
Yên Bái

Hàng Đề Chu
Hồ Bốn

Mù Cang Chải
Yên Bái

17,2 Giàng Thị Nhung 09-07-1984 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Na Lay
Mường Lay

Lai Châu

Tổ DP số 01
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 01
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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17,3 Lò Quỳnh Anh 29-05-1996 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Quài Tở
Tuần Giáo
Điện Biên

Tổ DP số 02
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 02
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

17,4 Lò Văn Hoàng 09-11-2000 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Ma Quai
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nậm Mạ Thái
Ma Quai
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nậm Mạ Thái
Ma Quai
Sìn Hồ

Lai Châu

17,5 Pờ Dèn Sơn 16-08-2000 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Bản Mù Cả
Mù Cả

Mường Tè
Lai Châu

Tổ DP số 10
Đoàn Kết
Lai Châu

17,6 Lò Văn Sam 06-07-1991 Lào Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Mường Khoa
Tân Uyên
Lai Châu

Bản Phiêng Tâm
Mường Khoa

Tân Uyên
Lai Châu

Bản Phiêng Tâm
Mường Khoa

Tân Uyên
Lai Châu

17,7 Giàng A Chính 05-07-1997 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

17,8 Lý Cá De 12-08-1997 La Hủ Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai Người dân
tộc thiểu số

Bum Tở
Mường Tè
Lai Châu

Nậm Cấu
Bum Tở

Mường Tè
Lai Châu

Nậm Cấu
Bum Tở

Mường Tè
Lai Châu

18 Chuyên viên về công tác Quản lý đội ngũ công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường

18,1 Hầu A Dế 30/8/1996 Mông Đại học, chuyên ngành Khoa học quản lý Người dân
tộc thiểu số

Pu Sam Cáp
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Tìa Tê
Pu Sam Cáp

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Tìa Tê
Pu Sam Cáp

Sìn Hồ
Lai Châu

18,2 Mào Thị Thu Lệ 02/7/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Quản trị nhân lực Người dân
tộc thiểu số

Lay Nưa
Mường Lay
Điện Biên

Bản Bắc 1
Lay Nưa

Mường Lay
Điện Biên

Bản Bắc 1
Lay Nưa

Mường Lay
Điện Biên

19 Chuyên viên về công tác Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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19,1 Hoàng Thị Híp 02/4/1997 Dao Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Giang Ma
Tam Đường

Lai Châu

Bản Nà Tăm 3
Nậm Tăm

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Nà Tăm 3
Nậm Tăm

Sìn Hồ
Lai Châu

19,2 Hảng A Tráng 16/11/1992 Mông Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Bản Thèn Pả
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

Bản Thèn Pả
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

19,3 Chang A Cáu 02/9/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dính
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dính
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

19,4 Vàng Thị Ía 11/12/1999 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

Bản Phiêng Lằn
Nậm Chà

Nậm Nhùn
Lai Châu

Bản Phiêng Lằn
Nậm Chà

Nậm Nhùn
Lai Châu

19,5 Tẩn Láo San 16/7/1998 Dao Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mù Sang
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Lùng Than
Mù Sang

Phong Thổ
Lai Châu

Bản Lùng Than
Mù Sang

Phong Thổ
Lai Châu

19,6 Lò Thị Nhiên 07/4/1999 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Bản Mường Tè
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu 7 TT Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

19,7 Lò Văn Thuận 21/02/1998 Khơ Mú Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Pha Mu
Than Uyên
Lai Châu

Bản Hoàng Liên
TT Tân Uyên

Tân Uyên
Lai Châu

Bản Hoàng Liên
TT Tân Uyên

Tân Uyên
Lai Châu

19,8 Đặng Tống Duy
Khánh 24/11/2000 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân

tộc thiểu số

 Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

TDP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

TDP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

19,9 Đèo Linh Chi 11/12/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

TDP Hoà Bình
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

TDP Hoà Bình
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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19,10 Vừ A Đông 03/02/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Xa Dung
Điện Biên Đông

Điện Biên

Bản Huổi Hịa
Xa Dung

Điện Biên Đông
Điện Biên

Bản Huổi Hịa
Xa Dung

Điện Biên Đông
Điện Biên

19,11 Sừng Lé Hừ 25/7/1999 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Tá Bạ
Mường Tè
Lai Châu

Bản Lè Giằng
Tá Bạ

Mường Tè
Lai Châu

Bản Lè Giằng
Tá Bạ

Mường Tè
Lai Châu

19,12 Sùng A Vảng 21/12/1998 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Sìn Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

Thôn Lồng Sử Phình
Sìn Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

Thôn Lồng Sử Phình
Sìn Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

19,13 Giàng A Lử 19/02/1997 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Pú Hồng
Điện Biên Đông

Điện Biên

Bản Tin Tốc B
Pú Hồng

Điện Biên Đông
Điện Biên

Bản Tin Tốc B
Pú Hồng

Điện Biên Đông
Điện Biên

19,14 Vàng Cố Bích 18/4/1998 Si La Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Can Hồ
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dòn
Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

Bản Nậm Dòn
Nậm Hàng
Nậm Nhùn
Lai Châu

19,15 Vàng A Dạ 03/11/2001 Mông Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mường Cai
Sông Mã
Sơn La

Mường Cai
Sông Mã
Sơn La

Bản Phiêng Piềng
Mường Cai
Sông Mã
Sơn La

19,16 Phùng Khừ Che 05/6/1994 Hà Nhì Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Lé Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

Bản Lé Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

19,17 Hàng Thị Cô 24/9/2000 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Sùng Phài
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Cư Nhà La
Sùng Phài

TP Lai Châu
Lai Châu

Bản Cư Nhà La
Sùng Phài

TP Lai Châu
Lai Châu

19,18 Pờ Khò Xó 26/6/1998 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Bản Mù Cả
Mù Cả

Mường Tè
Lai Châu

Xóm Khuôn 2
Phục Linh

Đại Từ
Thái Nguyên

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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19,19 Hạng A Là 15/3/1995 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Nậm Dính
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

19,20 Giàng Thị Dính 04/6/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Sín Chéng
Si Ma Cai
Lào Cai

Tổ DP Hoàng Thu
Phố

TT Si Ma Cai
Si Ma Cai
Lào Cai

Tổ DP Hoàng Thu
Phố

TT Si Ma Cai
Si Ma Cai
Lào Cai

19,21 Châu A Dia 14/4/1998 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Dào San
Phong Thổ
Lai Châu

Dền Thàng B
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

Dền Thàng B
Dào San

Phong Thổ
Lai Châu

19,22 Giàng A Phong 07/6/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Háng Chua
Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

Bản Háng Chua
Phình Sáng
Tuần Giáo
Điện Biên

19,23 Hoàng Văn Trung 07/5/1986 Tày Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Có bằng cao
đẳng chuyên
ngành Tin

học

Hồng Nam
TP Hưng Yên

Hưng Yên

Tổ DP 02
Pú Trạng
Nghĩa Lộ
Yên Bái

Thôn Liên Thịnh
Liên Thịnh
Trấn Yên
Yên Bái

19,24 Nguyễn Thu Hiền 29/9/2001 Thái Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Trần Hưng Đạo
Lý Nhân
Hà Nam

Tổ DP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

Tổ DP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

19,25 Chá A Gâu 25/11/1994 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Mường Pồn
Điện Biên
Điện Biên

Huổi Un
Mường Pồn
Điện Biên
Điện Biên

Huổi Un
Mường Pồn
Điện Biên
Điện Biên

19,26 Má Thị Di 30/3/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Sùng Phài
TP Lai Châu

Lai Châu

Tả Lèng
Tam Đường

Lai Châu

Thèn Pả
Tả Lèng

Tam Đường
Lai Châu

19,27 Sồng Thị Hương 28/11/2000 Mông Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Phiêng Pằn
Mai Sơn
Sơn La

Bản Nà Pồng
Phiêng Pằn

Mai Sơn
Sơn La

Bản Pá Ban
Phiêng Pằn

Mai Sơn
Sơn La

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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19,28 Giàng A Sảng 10/4/1997 Mông Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Sín Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

Lồng Sử Phình
Sín Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

Lồng Sử Phình
Sín Chải
Tủa Chùa
Điện Biên

19,29 Lỳ Chuỳ De 26/3/1996 Hà Nhì Đại học, ngành Quản lý nhà nước Người dân
tộc thiểu số

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Pắc Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

Bản Pắc Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

19,30 Pờ Go Xứ 17/12/1997 Hà Nhì Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Mù Cả
Mường Tè
Lai Châu

Bản Pắc Ma
Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 10
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

19,31 Triệu Tài Quý 17/10/1994 Dao Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Phăng Sô Lin
Sìn Hồ

Lai Châu

Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

Tả Sử Trồ
Phăng Sô Lin

Sìn Hồ
Lai Châu

19,32 Vàng Viết Nhàn 12/11/1999 Thái Đại học, ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

Thôn Tây An
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

Thôn Tây An
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

19,33 Tòng Văn Tiện 15/02/1996 Thái Đại học, ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Nậm Hăn
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Huổi Lá
Nậm Hăn

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Huổi Lá
Nậm Hăn

Sìn Hồ
Lai Châu

19,34 Vàng Thị Khánh Ly 25/5/1999 Thái Đại học, ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Bum Nưa
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 2
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 2
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

20 Chuyên viên về công tác Quản lý giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ

20,1 Vàng Thị Dũng 15/9/1995 Giáy Đại học, chuyên ngành Quản lý giáo dục Người dân
tộc thiểu số

San Thàng
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Tả Xin Chải
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Tả Xin Chải
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

II CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CHUNG: 83 NGƯỜI

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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1 Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Tư pháp

1,1 Hồ Thị Hoà 26-04-1991 Kinh Đại học, chuyên ngành công nghệ kĩ thuật điện
tử, truyền thông

Đại học,
chuyên

ngành công
nghệ kĩ thuật

điện tử,
truyền thông

Hải Nhân
Nghi Sơn

Thanh Hoá

Tổ DP số 04
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 04
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

1,2 Nguyễn Ngọc Duy 11-11-1993 Kinh Đại học, ngành công nghệ thông tin

Đại học,
ngành công
nghệ thông

tin

Ninh Mỹ
Hoa Lư

Ninh Bình

Tổ DP số 18
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 18
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

2 Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Tài chính

2,1 Nguyễn Đức Anh 21/4/1992 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Quỳnh Lâm
Quỳnh Phụ
Thái Bình

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

2,2 Kiều Duy Hoàng 11/12/1997 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Sen Chiểu
Phúc Thọ
Hà Nội

TT Than Uyên
Than Uyên
Lai Châu

TT Than Uyên
Than Uyên
Lai Châu

2,3 Phạm Quang Mạnh 11/7/1998 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Hồng Phong
Vũ Thư

Thái Bình

Tổ DP số 10
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 10
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

2,4 Vũ Đức Sơn 04/04/1996 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Thái Hoà
Thái Thuỵ
Thái Bình

Tổ DP số 25
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 25
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



20

2,5 Lê Khương Duy 18/9/1999 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Vân Du
Ân Thi

Hưng Yên

Khu 6 TT Than Uyên
Than Uyên
Lai Châu

Khu 6 TT Than Uyên
Than Uyên
Lai Châu

3 Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Thanh tra tỉnh

3,1 Hoàng Trung Nam 21/12/1998 Thái Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin Người dân
tộc thiểu số

Đại học,
chuyên

ngành Công
nghệ thông

tin

Mường Mô
Nậm Nhùn
Lai Châu

Tổ DP Nậm Hàng
TT Nậm Nhùn

Nậm Nhùn
Lai Châu

Tổ DP Nậm Hàng
TT Nậm Nhùn

Nậm Nhùn
Lai Châu

3,2 Nguyễn Việt Hoàng 29/7/1999 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Phú Sơn
Hưng Hà
Thái Bình

Tổ DP số 9
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 9
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

3,3 Bùi Thị Diễm 05/5/1995 Kinh Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
chuyên

ngành Công
nghệ thông

tin

Lương Hoa
Đông Hưng
Thái Bình

Bản Thống Nhất
Bình Lư

Tam Đường
Lai Châu

Bản Thống Nhất
Bình Lư

Tam Đường
Lai Châu

4 Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

4,1 Bùi Thị Phương 21/11/1998 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật
Quảng Bình

Quảng Xương
Thanh Hoá

Tổ 27
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ 27
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

4,2 Nguyễn Thế Điệp 01/10/1987 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật
Ninh Hải
Hoa Lư

Ninh Bình

Thôn Khê Ngoài
Ninh Hải
Hoa Lư

Ninh Bình

Thôn Khê Ngoài
Ninh Hải
Hoa Lư

Ninh Bình

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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4,3 Phạm Ngọc Trường 15/3/1996 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ
An Lễ

Quỳnh Phụ
Thái Bình

Khối Trường Xuân
TT Tuần Giáo

Tuần Giáo
Điện Biên

Tân Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

4,4 Nguyễn Thu Ngân 04/10/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật
Hanh Cù
Thanh Ba
Phú Thọ

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

4,5 Đao Văn Quang 06/02/1997 Thái Đại học, ngành Kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 01
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 01
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

4,6 Nguyễn Phương Minh 10/11/1990 Kinh Thạc sĩ, Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công
trình dân dụng và công nghiệp

Đông Hoà
TP Thái Bình

Thái Bình

Xéo Xin Chải
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

Xéo Xin Chải
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

4,7 Hoàng Ngọc Tuấn 08/11/1994 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật
Đông Vinh

TP Thanh Hoá
Thanh Hoá

Tổ DP số 8
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 8
Quyết Tiến

TP Lai Châu
Lai Châu

4,8 Vũ Tuấn Anh 19/8/1996 Kinh Đại học, ngành Luật kinh tế
Giao Tiến
Giao Thuỷ
Nam Định

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

4,9 Phạm Văn Tuấn 06/01/1987 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Nghi Xuân
Nghi Lộc
Nghệ An

Khu phố 02
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu phố 02
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

4,10 Bùi Ngọc Dương 07/10/1993 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây
dựng

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Văn Lang
Hưng Hà
Thái Bình

Tổ DP số 14
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 14
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

4,11 Nguyễn Thị Thu Hà 06/02/1999 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Liên Châu
Yên Lạc

Vĩnh Phúc

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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4,12 Nguyễn Hữu Chung 25/12/1990 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Phú Lương
Đông Hưng
Thái Bình

Tổ DP số 10
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 10
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

4,13 Trần Văn Thương 10/7/1987 Kinh Thạc sĩ, chuyên ngành quản lý công
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Ê Đê

Xuân Quang 3
Đồng Xuân

Phú Yên

Số 77 Vạn Hạnh
Phường 8
TP Đà Lạt
Lâm Đồng

Khu phố Ngô Quyền
TT Hai Riêng

Sông Hinh
Phú Yên

5 Thanh tra huyện Phong Thổ

5,1 Phạm Thành Công 05/10/1999 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Đình Phùng
Kiến Xương
Thái Bình

TDP Hoà Bình
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

TDP Hoà Bình
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

5,2 Nguyễn Văn Thắng 18/8/1999 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng dân
dụng và công nghiệp

Thuỵ Việt
Thái Thuỵ
Thái Bình

An Cúc Đông
Thuỵ Việt
Thái Thuỵ
Thái Bình

An Cúc Đông
Thuỵ Việt
Thái Thuỵ
Thái Bình

5,3 Đỗ Mạnh Toàn 20/12/1987 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công
trình

Hoà Cuông
Trấn Yên
Yên Bái

TDP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

TDP Hữu Nghị
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

5,4 Nguyễn Văn Linh 02/01/1994 Kinh Đại học, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Xương Lâm
Lạng Giang
Bắc Giang

Thôn Nam Tiến 3
Xương Lâm
Lạng Giang
Bắc Giang

Thôn Nam Tiến 3
Xương Lâm
Lạng Giang
Bắc Giang

6 Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

6,1 Lại Mỹ Huyền 25/3/1996 Kinh Đại học, ngành Quản lí nhà nước; có chứng chỉ
nghiệp vụ Văn thư- Lưu trữ

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Thanh Hà
Thanh Liêm

Hà Nam

Bản Nậm Loỏng 2
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Nậm Loỏng 3
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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6,2 Đan Thu Thảo 23/5/1998 Kinh Đại học, ngành Sư phạm Tiếng Nga; có chứng
chỉ nghiệp vụ Văn thư- Lưu trữ

Có bằng đại
học, ngành
Sư phạm

Tiếng Nga

Liêm Chính
Phủ Lý
Hà Nam

Tổ DP số 10
Trần Hưng Đạo

TP Phủ Lý
Hà Nam

Tổ DP số 10
Trần Hưng Đạo

TP Phủ Lý
Hà Nam

6,3 Nguyễn Thị Ngọc 19/8/1987 Kinh Đại học, ngành Kế toán; có chứng chỉ nghiệp vụ
Văn thư- Lưu trữ

Gia Thuỷ
Nho Quan
Ninh Bình

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

7 Văn thư Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

7,1 Giang Thị Ngoan 11/02/1987 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản trị văn phòng; có
chứng chỉ nghiệp vụ Văn thư- Lưu trữ

Chứng chỉ
tiếng Dân tộc

Mông

Hoà An
Thái Thuỵ
Thái Bình

Tổ DP số 08
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 08
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

7,2 Nguyễn Thị Nhài 21/01/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành Lưu trữ học
Minh Tân

Đông Hưng
Thái Bình

Thèn Sin
Tam Đường

Lai Châu

Thèn Sin
Tam Đường

Lai Châu

8 Chuyên viên về công tác Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ

8,1 Tống Việt Hoàng 24/12/1996 Thái Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng Người dân
tộc thiểu số

Mường Tè
Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 2
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu phố 2
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

8,2 Tạ Đình Hải 03/5/1997 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây
dựng

Chứng chỉ
tiếng Dân tộc

Mông

Độc Lập Hưng
Hà

Thái Bình

Thôn Đông Biên 2
Thanh An
Điện Biên

Khu 3
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

9 Chuyên viên về công tác Quản lý thông tin - truyền thông Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Phong Thổ

9,1 Tẩn Mý Phấy 07/4/1996 Dao Đại học, chuyên ngành Báo chí Người dân
tộc thiểu số

Phăn Sô Lin
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Sìn Hồ Dao
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Sìn Hồ Dao
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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9,2 Lò Thị Chiêm 12/8/1996 Giáy Đại học, chuyên ngành Báo chí Người dân
tộc thiểu số

Nậm Loỏng
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Nậm Loỏng 2
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

Bản Nậm Loỏng 2
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

9,3 Trang Thanh Tâm 14/01/2001 Hà Nhì Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin Người dân
tộc thiểu số

Đại học,
chuyên

ngành Công
nghệ thông

tin

Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Pô Tô
Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Pô Tô
Huổi Luông
Phong Thổ
Lai Châu

9,4 Nguyễn Thanh Hà 16/12/1989 Tày Đại học, chuyên ngành Báo chí Người dân
tộc thiểu số

Đức Long
Hoà An

Cao Bằng

Hoàng Lạc
Đức Long
Hoà An

Cao Bằng

Số 01 Trần Hưng Đạo
Đoàn Kết

TP Lai Châu

10 Chuyên viên về công tác Quản lý thông tin - truyền thông Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Uyên

10,1 Vũ Thành Long 27/9/2001 Kinh Đại học, ngành Công nghệ thông tin

Đại học,
ngành Công
nghệ thông

tin

Lô Giang
Đông Hưng
Thái Bình

Thôn Bảo Tân
Minh Bảo

TP Yên Bái
Yên Bái

Tổ DP số 24
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

11 Chuyên viên về công tác Quản lý kế hoạch và đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

11,1 Phạm Hoài Thương 06/11/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành  Kinh tế quốc tế
Bình Nguyên
Kiến Xương
Thái Bình

Bình Nguyên
Kiến Xương
Thái Bình

Tổ DP số 25
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

11,2 Trần Thị Lan Anh 12/01/1997 Kinh Đại học, chuyên ngành  Quản trị kinh doanh
Vũ Hoà

Kiến Xương
Thái Bình

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

11,3 Giáp Quang Minh 02/02/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành  Quản trị kinh doanh
Đồng Lạc
Yên Thế

Bắc Giang

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 7
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

12 Chuyên viên về công tác Quản lý đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay
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12,1 Nguyễn Thị Hoàng
Yến 02/10/2001 Kinh Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Có bằng đại
học do cơ sở
nước ngoài
cấp và được

công nhận tại
Việt Nam

Việt Hùng
Vũ Thư

Thái Bình

27 Lê Văn Lương
Nhân Chính
Thanh Xuân

Hà Nội

27 Lê Văn Lương
Nhân Chính
Thanh Xuân

Hà Nội

12,2 Tạ Duy Nam 26/6/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Phú Thịnh
Yên Bình
Yên Bái

Phú Thịnh
Yên Bình
Yên Bái

Tổ DP số 24
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

13 Chuyên viên về công tác Quản lý hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải

13,1 Nguyễn Phi Hoàng 10/10/1992 Kinh Đại học, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật giao
thông

Chứng chỉ
tiếng Dân tộc

Mông

Phố Châu
Hương Sơn

Hà Tĩnh

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

14 Chuyên viên về công tác Quản lý ngân sách Sở Tài chính

14,1 Nguyễn Thị Hiền Mai 31/8/1998 Kinh Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Sen Phương
Phúc Thọ
Hà Nội

Tổ DP số 22
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 22
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

15 Chuyên viên về công tác Quản lý dự án đầu tư Sở Tài chính

15,1 Vũ Thanh Cường 11/02/1981 Kinh Đại học, chuyên ngành Kế toán
Đoan Hùng
Hưng Hà
Thái Bình

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

15,2 Bùi Thị Thanh Nhài 17/6/1989 Kinh Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính
sách

Trung cấp
ngành Tin

học quản lý

Tân Hương
Ninh Giang
Hải Dương

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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15,3 Bùi Thị Linh 20/8/1994 Kinh Đại học, chuyên ngành Tin học Tài chính kế
toán

Đại học,
chuyên

ngành Tin
học Tài chính

kế toán

Đông Hải
Quỳnh Phụ
Thái Bình

Tân Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tân Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

16 Chuyên viên về hợp tác quốc tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

16,1 Nguyễn Thị Thuỳ
Linh 05/5/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Có bằng đại
học, chuyên
ngành Ngôn
ngữ Trung

Quốc

Kim Song
Trường
Can Lộc
Hà Tĩnh

Tổ DP số 10
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 10
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

17 Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

17,1 Nguyễn Nguyệt Ánh 18/10/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Yên Nam
Duy Tiên
Hà Nam

Lò Suối Tủng
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

Lò Suối Tủng
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

17,2 Nguyễn Tuấn Dũng 16/11/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Gia Tân
Gia Lộc

Hải Dương

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

17,3 Phạm Long Vũ 16/9/2000 Kinh Đại học, ngành Quản trị kinh doanh

Có bằng đại
học do cơ sở
nước ngoài
cấp và được

công nhận tại
Việt Nam

Tổ DP số 18
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 18
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

17,4 Vũ Hồng Ánh Dương 12/7/2001 Kinh Đại học, ngành Kế toán
Đặng Lễ
Ân Thi

Hưng Yên

Tổ DP số 02
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 02
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

18 Chuyên viên về quản lý quy hoạch Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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18,1 Đỗ Hồng Quân 22/10/1992 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng công
trình Dân dụng và Công nghiệp

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Nam Cường
TP Yên Bái

Yên Bái

Khu 7 TT Than Uyên
Than Uyên
Lai Châu

Tổ DP số 16
Tân Phong
Lai Châu

18,2 Vũ Đình Sơn 25/6/1986 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình Xây
dựng

Chứng chỉ
tiếng dân tộc

Mông

Trưc Thanh
Trực Ninh
Nam Định

Khu phố 02
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu phố 02
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

19 Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

19,1 Trần Đường Anh 19/11/1997 Kinh Đại học,ngành Luật
Vũ Vinh
Vũ Thư

Thái Bình

Khu 8
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

Khu 9
TT Mường Tè

Mường Tè
Lai Châu

19,2 Trần Việt Hà 04/02/1998 Si La Đại học,ngành Luật kinh tế Người dân
tộc thiểu số

Phong Bình
Phong Điền
Thừa Thiên

Huế

Tổ DP số 2
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 2
Đoàn Kết

TP Lai Châu
Lai Châu

19,3 Nguyễn Thị Hồng 25/4/1996 Kinh Đại học,ngành Luật
Yên Nam
Duy Tiên
Hà Nam

Bản Lò Suối Tổng
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

Bản Lò Suối Tổng
San Thàng

TP Lai Châu
Lai Châu

19,4 Nguyễn Thị Trang 29/7/1997 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật kinh tế
Yên Nam
Duy Tiên
Hà Nam

Tổ DP số 21
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 21
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

19,5 Võ Hồng Nhung 30/8/2000 Kinh Đại học, chuyên ngành Luật
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Diễn Quảng
Diễn Châu
Nghệ An

Tổ DP số 22
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 22
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

19,6 Sẻ Văn Thục 13/6/1994 Giáy Đại học, chuyên ngành Luật Người dân
tộc thiểu số

Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

Nậm Loỏng 1
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

Nậm Loỏng 1
Quyết Thắng
TP Lai Châu

Lai Châu

20 Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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20,1 Phạm Thị Thanh An 02-08-1995 Kinh Đại học, chuyên ngành Tài chính ngân hàng
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Thuỵ Sơn
Thái Thuỵ
Thái Bình

Tổ DP số 23
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 9
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

20,2 Nguyễn Thị Trang 08/10/1989 Kinh Đại học, ngành Kế toán
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Mễ Sở
Văn Giang
 Hưng Yên

Tổ DP số 9
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP Nậm Hàng
TT Nậm Nhùn

Nậm Nhùn
Lai Châu

20,3 Hoàng Thị Minh
Nguyệt 09/3/2001 Kinh Đại học, ngành Kế toán

Trác Văn
Duy Tiên
Hà Nam

Tổ DP số 16
Nam Sơn

TP Tam Điệp
Ninh Bình

Số 116 Nguyễn Xiển
Hạ Đình

Thanh Xuân
Hà Nội

20,4 Nguyễn Thị Thanh
Nhung 09/02/1998 Kinh Đại học, ngành Kế toán

Quỳnh Lâm
Quỳnh Phụ
Thái Bình

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 16
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

21 Chuyên viên về công tác Quản lý trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21,1 Chúng Văn Thanh 25/5/1998 Hoa Đại học, chuyên ngành Khoa học cây trồng Người dân
tộc thiểu số

Sìn Hồ
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu phố 4
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu phố 4
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

22 Chuyên viên về công tác Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22,1 Phùng Xé Pa 05/10/1999 Hà Nhì Đại học, ngành Nông nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Ka Lăng
Mường Tè
Lai Châu

Lé Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

Lé Ma
Ka Lăng

Mường Tè
Lai Châu

22,2 Tẩn Minh Tuấn 22/11/1995 Dao Đại học, ngành Kinh tế nông nghiệp Người dân
tộc thiểu số

Ma Li Pho
Phong Thổ
Lai Châu

Ma Li Pho
Phong Thổ
Lai Châu

Thèn Xin
Ma Li Pho
Phong Thổ
Lai Châu

22,3 Hoàng Thu Uyên 15/8/1999 Thái Đại học, chuyên ngành Quản lý phát triển nông
thôn

Người dân
tộc thiểu số

Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Phiêng Đanh
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

Bản Phiêng Đanh
Mường So
Phong Thổ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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22,4 Quàng Văn Đẻ 20/10/1995 Thái Đại học, chuyên ngành Phát triển nông thôn Người dân
tộc thiểu số

Nậm Cuổi
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Hua Cuổi
Nậm Cuổi

Sìn Hồ
Lai Châu

Bản Hua Cuổi
Nậm Cuổi

Sìn Hồ
Lai Châu

22,5 Trần Phương Anh 26/3/1995 Kinh Đại học, chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp
Chứng chỉ

tiếng dân tộc
Mông

Thanh Giang
Thanh Miện
Hải Dương

Khu phố 1
TT Than Uyên

Than Uyên
Lai Châu

Khu phố 1
TT Than Uyên

Than Uyên
Lai Châu

23 Chuyên viên về công tác Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23,1 Sin Ngọc Đức 09/9/1994 Nùng Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình thuỷ Người dân
tộc thiểu số

Tụ Nhân
Hoàng Su Phì

Hà Giang

Tổ 6 TT Vinh Quang
Hoàng Su Phì

Hà Giang

Tổ 6 TT Vinh Quang
Hoàng Su Phì

Hà Giang

23,2 Lại Minh Phương 03/12/1994 Kinh Đại học, chuyên ngành Khoa học môi trường
Đông Trà
Tiền Hải

Thái Bình

Tổ DP số 01
Him Lam

TP Điện Biên
Điện Biên

Tổ DP số 01
Him Lam

TP Điện Biên
Điện Biên

23,3 Phí Hải Bằng 25/8/1994 Kinh Đại học, chuyên ngành Quản lý tài nguyên nước
Ngọc Liệp
Quốc Oai
Hà Nội

Ngọc Bài
Ngọc Liệp
Quốc Oai
Hà Nội

Ngọc Bài
Ngọc Liệp
Quốc Oai
Hà Nội

24 Chuyên viên về công tác Quản lý phòng, chống bão lụt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24,1 Phan Văn Dùng 10/8/1983 Kinh Đại học, chuyên ngành Kỹ thuật công trình xây
dựng

Tứ Cường
Thanh Miện
Hải Dương

Tổ DP Pa So
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

Tổ DP Pa So
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

25 Chuyên viên về công tác Quản lý tài chính - Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25,1 Đặng Cẩm Tú 24/9/2001 Kinh Đại học, chuyên ngành Tài chính
Tây Đô

Hưng Hà
Thái Bình

Thôn Thống Nhất
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

Thôn Thống Nhất
TT Phong Thổ

Phong Thổ
Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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25,2 Tẩn Thị Gệu 03/4/1999 Dao Đại học, chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán Người dân
tộc thiểu số

Nậm Cha
Sìn Hồ

Lai Châu

Bản Nậm Cha
Nậm Cha
Sìn Hồ

Lai Châu

Khu phố 3
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

25,3 Lầu A Phùa 15/7/1986 Mông Đại học, chuyên ngành Kế toán Người dân
tộc thiểu số

Làng Mô
Sìn Hồ

Lai Châu

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

Phan Chu Hoa
Nùng Nàng
Tam Đường

26 Chuyên viên về công tác Quản lý giao thông vận tải  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ

26,1 Lê Khả Thư 01/3/1990 Kinh Đại học, ngành Xây dựng cầu đường
Quốc Tuấn
Nam Sách
Hải Dương

Khu phố 3
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

Khu phố 3
TT Sìn Hồ

Sìn Hồ
Lai Châu

27 Chuyên viên về công tác Quản lý Tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Tè

27,1 Sùng A Hừ 28/5/1999 Mông Đại học, chuyên ngành Kế toán Người dân
tộc thiểu số

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Tà Tổng
Mường Tè
Lai Châu

Bản Tà Tổng
Tà Tổng

Mường Tè
Lai Châu

27,2 Hoàng Phi Hùng 06/8/1997 Kinh Đại học, ngành Kế toán
Chi Lăng
Hưng Hà
Thái Bình

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

Tổ DP số 19
Tân Phong

TP Lai Châu
Lai Châu

28 Chuyên viên về công tác Quản lý về khoa học công nghệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Đường

28,1 Phạm Ngọc Cương 24/02/1979 Kinh Đại học, chuyên ngành Điện tử viễn thông
Trung Lập
Vĩnh Bảo
Hải Phòng

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

Tổ DP số 28
Đông Phong
TP Lai Châu

Lai Châu

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



31

STT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Trình độ chuyên môn Miễn thi
ngoại ngữ

Miễn thi tin
học Quê quán Hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Nam Nữ
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Đối tượng
ưu tiên

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày          tháng          năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ: 143 NGƯỜI

Chuyên viên về công tác Quản lý khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên về công tác Quản lý về du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thanh tra Sở Giao thông vận tải
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Thanh tra Sở Công Thương

Đối tượng
ưu tiên
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Văn Thư Sở Tài chính

Chuyên viên về công tác Hành chính tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý kế hoạch và đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng
ưu tiên
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý thương mại - dịch vụ Sở Công Thương

Chuyên viên về công tác Quản lý tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính

Chuyên viên về tổng hợp Ban Quản lý Khu kinh tế

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



39

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý quy hoạch - Kế hoạch Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý tổ chức - biên chế và hội Phòng Nội vụ huyện Sìn Hồ

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý thương mại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường Tè

Chuyên viên về công tác Quản lý đất đai Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý đội ngũ công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường

Chuyên viên về công tác Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên Phòng Nội vụ huyện Phong Thổ

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



49

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Thổ

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CHUNG: 83 NGƯỜI

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Tư pháp

Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Sở Tài chính

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Công nghệ thông tin Thanh tra tỉnh

Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Đối tượng
ưu tiên
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Học viên tốt
nghiệp đào
tạo sĩ quan

dự bị

Người hoàn
thành nghĩa
vụ quân sự

Thanh tra huyện Phong Thổ

Văn thư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Văn thư Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Chuyên viên về công tác Hành chính tổng hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện Phong Thổ

Chuyên viên về công tác Quản lý thông tin - truyền thông Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Phong Thổ

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý thông tin - truyền thông Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tân Uyên

Chuyên viên về công tác Quản lý kế hoạch và đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chuyên viên về công tác Quản lý đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Chuyên viên về công tác Quản lý hạ tầng giao thông Sở Giao thông vận tải

Chuyên viên về công tác Quản lý ngân sách Sở Tài chính

Chuyên viên về công tác Quản lý dự án đầu tư Sở Tài chính

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Chuyên viên về hợp tác quốc tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chuyên viên về quản lý thương mại quốc tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Chuyên viên về quản lý quy hoạch Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về quản lý doanh nghiệp  Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên về công tác Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên về công tác Quản lý phòng, chống bão lụt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chuyên viên về công tác Quản lý tài chính - Kế toán Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đối tượng
ưu tiên
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61

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Người dân
tộc thiểu số

Chuyên viên về công tác Quản lý giao thông vận tải  Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sìn Hồ

Chuyên viên về công tác Quản lý Tài chính - ngân sách Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Tè

Chuyên viên về công tác Quản lý về khoa học công nghệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tam Đường

Đối tượng
ưu tiên
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